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1 F-1 Hà Ngọc Nhân 29/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90202332 Quảng Bình Không khám sức khỏe

2 F-2 Phạm Mạnh Cường 28/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90903282 Quảng Bình Không khám sức khỏe

3 F-3 Nguyễn Hải Hiệu 09/06/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90903866 Quảng Trị Không khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Văn Tâm 19/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50803716 Quảng Bình Khám sức khỏe

5 F-5 Hồ Văn Ngọc 06/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50801554 Nghệ An Khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Tiến Sỹ 18/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90901355 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 F-7 Hoàng Văn Thịnh 10/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90902012 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

8 F-8 Trần Văn Trinh 11/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90901252 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 F-9 Chu Trọng Đức 10/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802552 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 F-10 Hoàng Văn Hậu 12/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90201862 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Văn Bình 29/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90900654 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 F-12 Hoàng Quang Sơn 03/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90903289 Quảng Bình Không khám sức khỏe

13 F-13 Lê Đình Hương 07/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900619 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Văn Khánh 23/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90900708 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Văn Thông 05/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50803891 Quảng Bình Khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Hồng Cương 28/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50800011 Hải Phòng Khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Trung Hiếu 08/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201885 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

18 F-18 Trương Minh Phúc 20/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131348 Quảng Trị Không khám sức khỏe

19 F-19 Văn Tiến Dũng 15/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131355 Quảng Trị Không khám sức khỏe

20 F-20 Bùi Văn Cường 15/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90904321 Quảng Nam Khám sức khỏe

21 F-21 Phạm Thu Ngà 20/12/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90903344 Quảng Bình Không khám sức khỏe

22 F-22 Phạm Văn Kiên 20/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90900707 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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23 F-23 Trần Xuân Thái 18/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50781329 Nghệ An Khám sức khỏe

24 F-24 Phạm Thanh Nam 22/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90901205 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 F-25 Trần Văn Đồng 10/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90200712 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 F-26 Trần Văn Tuấn 18/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90903234 Quảng Bình Không khám sức khỏe

27 F-27 Hoàng Văn Phong 05/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202369 Quảng Bình Khám sức khỏe

28 F-28 Nguyễn Văn Long 27/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202375 Quảng Bình Khám sức khỏe

29 F-29 Phạm Viết Hóa 23/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90900618 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 F-30 Trần Xuân Quyền 09/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901278 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 F-31 Trần Văn Viên 16/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131669 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

32 F-32 Đặng Quốc Tịnh 12/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90903893 Quảng Trị Khám sức khỏe

33 F-33 Ngô Quang Vinh 21/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90903278 Quảng Bình Không khám sức khỏe

34 F-34 Nguyễn Văn Sáu 13/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90901264 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 F-35 Ngô Hữu Hòa 05/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50780454 Thanh Hóa Khám sức khỏe

36 F-36 Phan Tiến Huy 23/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90202434 Quảng Bình Không khám sức khỏe

37 F-37 Dương Đình Huy 01/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90900742 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 F-38 Đặng Thế Hùng 10/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50802725 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

39 F-39 Trần Quốc Hoàn 15/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90202047 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

40 F-40 Trần Xuân Hùng 19/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90903258 Quảng Bình Không khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Bá Đức 15/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802591 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

42 F-42 Nguyễn Thanh Tùng 07/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90202509 Quảng Bình Khám sức khỏe

43 F-43 Nguyễn Văn Hiền 20/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50803354 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

44 F-44 Trần Công Minh 16/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201971 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

45 F-45 Nguyễn Sơn Hải 19/05/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50803238 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

46 F-46 Nguyễn Quốc Trọng 07/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90202426 Quảng Bình Khám sức khỏe



47 F-47 Nguyễn Văn Ngọc 07/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90200703 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 F-48 Phan Đình Thủy 28/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90202107 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe


